
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

03/02/2025 

THỨ BA 

04/02/2025 
THỨ TƯ 

05/02/2025 
THỨ NĂM 

06/02/2025 
THỨ SÁU 

07/02/2025 
ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về những trang phục trẻ đã mặc trong dịp Tết. 

-Trò chuyện về những nơi trẻ đã được đến trong dịp Tết. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Ném 

trúng đích bằng 

1 tay 

- GH2: Kể 

chuyện “Qua 

đường” 

- GH1: Các loại 

rau củ 

- GH2: Gấp 

thuyền  

  

- GH1: Hoạt 

động giáo dục 

kỹ năng sống   

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô  

- GH1: VĐ Múa 

gáo dừa  

- GH2: Thực 

hiện tập cùng trẻ 

phát triển toàn 

diện toán 

- GH1: Nhận ra 

quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo 

quy tắc 

- GH2: Gấp cắt 

hình đối xứng  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát vườn rau 

- LĐCSVT: nhổ cỏ, tưới nước vườn rau, trồng rau mới 
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- TCDG: Chìm nổi 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Gấp, xếp khăn gọn gàng, đúng. 

- Luyện kĩ năng: không làm đổ nước xuống sàn nhà  

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc đồng dao, 

ca dao 

  

Đọc các bài thơ 

đã học 

Rèn kỹ năng 

cầm bút cho trẻ 

Ôn vỗ gáo dừa - Biết “viết” tên 

của bản thân 

theo cách của 

mình. 
  

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025 – 14/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

10/02/2025 

THỨ BA 

11/02/2025 

THỨ TƯ 

12/02/2025 

THỨ NĂM 

13/02/2025 

THỨ SÁU 

14/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn. 

- Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Trẻ cùng các bạn chơi các trò chơi dân gian. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 3    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nhận ra 

quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo 

quy tắc 

- GH2: Bài tập 

tổng hợp “Bật 

tách khép qua 7 

ô – ném xa bằng 

1 tay” 

- GH1: LQCV: 

Làm quen chữ g, 

s 

- GH2: Phân loại 

một số loại quả 

theo 2-3 dấu 

hiệu  

- GH1: Quy tắc 

5 vòng tròn 

- GH2: Thơ 

“Chiếc cầu mới” 

- GH1: KPTN: 

Sự kì diệu của 

muối và coca  

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 

- GH1: Dán hình 

ô tô chở khách 

- GH2: Tìm hiểu 

về những con 

côn trùng.  

CHƠI - Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 
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TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây khế 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Chơi tự do với nguyên vật liệu thiên nhiên và đồ chơi ngoài trời 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Xếp dép gọn gàng sau khi sử dụng 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn vận động bậc 

tách khép chân, 

ném xa 

 

Nghe các bài hát 

lý của dân ca 

Nam bộ. 

Đọc thơ “Chiếc 

cầu mới”  

Kể chuyện theo 

tranh, theo đồ 

vật. 

Chơi các trò 

chơi dân gian. 
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TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025– 21/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

17/02/2025 

THỨ BA 

18/02/2025 

THỨ TƯ 

19/02/2025 

THỨ NĂM 

20/02/2025 

THỨ SÁU 

21/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về việc biết chào hỏi lễ phép  

- Trò chuyện về việc biết đưa và nhận đồ bằng hai tay  

- Trò chuyện về những việc làm góp phần bảo vệ môi trường 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Nhận 

biết chữ số, số 

lượng, thứ tự 

trong phạm vi  9 

- GH2: Thơ 

"Anh dế mèn" 

 

- GH1: Đi thăng 

bằng trên ghế, 

đầu đội túi cát 

- GH2: Thực 

hiện tập Toán 
 

- GH1: Hát “Chú 

voi con ở Bản 

Đôn”   

- GH2: Ôn nhóm 

chữ g, s 
 

- GH1: Kể 

chuyện “Hươu 

con biết nhận 

lỗi” 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô 

 

- GH1: Cắt theo 

đường gấp khúc. 

- GH2: Một số 

loài hoa. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
CHƠI 

NGOÀI 

- Quan sát: Chăm sóc vườn rau, cây tắc.  

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, chim đổi lồng, vượt chướng ngại vật. 
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TRỜI - TCDG: Thả đĩa ba ba, lùa vịt, cướp cờ. 

- Chơi tự do. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết xếp bàn chải đúng nơi quy định sau khi sử dụng. 

- Luyện kĩ năng: rửa tay bằng xà phòng 

- Biết giúp cô dọn bàn ăn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn số lượng 

trong phạm vi 9 
Biết gọi người 

lớn khi gặp 

trường hợp khẩn 

cấp: cháy, có 

bạn/người rơi 

xuống nước, 

ngã, chảy máu… 

 

Ôn bài hát : Chú 

voi con ở Bản 

Đôn 

 

Biết bỏ rác đúng 

nơi qui định 
Sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng 

người khác. 

 

 
TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

24/02/2025 

THỨ BA 

25/02/2025 

THỨ TƯ 

26/02/2025 

THỨ NĂM 

27/02/2025 

THỨ SÁU 

28/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về việc biết chào hỏi lễ phép  

- Trò chuyện về việc biết đưa và nhận đồ bằng hai tay  

- Trò chuyện về những việc làm góp phần bảo vệ môi trường 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Ném 

trúng đích bằng 

2 tay 

- GH2: Thực 

hiện tập Tạo 

hình 

- GH1: Trang 

phục của bé 

- GH2:  Ôn các 

chữ đã học 

- GH1: LQVT: 

Đo độ dài một 

đối tượng 

- GH2: Gấp váy 

bé gái 

 

- GH1: VTTC: 

“Em thêm một 

tuổi” 

- GH2: Thơ “ 

Kiến tha mồi” 

- GH1: 

TCKNXH: Kỹ 

năng hợp tác 

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: vườn cây và so sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây; vườn rau muống; 

cây cà chua; . 

- TCVĐ: Chuyền, bắt bóng qua dầu, qua chân, Chim đổi lồng,  

- TCDG: Gánh nước, lùa vịt,  

- Chơi tự do. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc  cơm ăn không rơi đổ. 

- Trẻ biết xếp bàn chải đúng nơi quy định sau khi sử dụng. 

- Luyện kĩ năng: rửa tay bằng xà phòng 

- Biết giúp cô dọn bàn ăn. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Chơi ghép hình: 

Ghép các hình 

hình học để tạo 

ra các hình mới. 

Đọc các bài thơ, 

đồng dao đã học. 

 

Biết kêu cứu và 

chạy khỏi nơi 

nguy hiểm. 

 

Ôn vỗ tiết tấu 

chậm bài “ Em 

thêm một tuổi” 

Biết lắng nghe ý 

kiến của người 

khác, trao đổi, 

thõa thuận, chia 

sẻ kinh nghiệm 

với bạn, sử dụng 

lời nói, cử chỉ, lễ 

phép, lịch sự. 
 
 

 

 


